	Biểu PTTH-01
	TỔNG HỢP CẢ NƯỚC SỐ LƯỢNG ĐÀI PHÁT THANH, ĐÀI TRUYỀN HÌNH, ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN HÌNH
	Đơn vị báo cáo: Cục PTTH&TTĐT

	Ban hành theo QĐ số …/QĐ-BTTTT
	
	

	Ngày nhận báo cáo: Trước 15/3 năm sau
	
	Đơn vị nhận báo cáo: Vụ KHTC, VP Bộ

	
	Năm 20…
	


	TT
	Tên đơn vị
	Mã địa chỉ (*)
	Mã số thuế doanh nghiệp (MST)
	Mã số quan hệ với ngân sách
	Mới tăng trong kỳ
	Phân loại đơn vị hoạt động PTTH theo loại hình tổ chức
	Phân theo cấp quản lý
	Phân loại đơn vị hoạt động PTTH theo mức độ tự chủ tài chính
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Đài phát thanh
	Đài truyền hình
	Đài PT &TH
	Tổ chức hoạt động TH
	Trung ương quản lý
	Địa phương quản lý
	Tự chủ chi đầu tư và chi thường xuyên
	Tự chủ chi thường xuyên
	Tự đảm bảo một phần chi thường xuyên
	NSNN đảm bảo chi thường xuyên
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	CẢ NƯỚC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đơn vị B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

	TỔNG HỢP, LẬP BIỂU
	KIỂM TRA BIỂU
	CỤC TRƯỞNG

	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)


	
	Ghi chú:

	(B)
	Ghi tên đơn vị.

	(C)
	*Ghi mã tỉnh/thành phố trực thuộc TW tương ứng với địa chỉ liên hệ của đơn vị có tên tại cột B. Mã ghi theo bảng Danh mục và mã số đơn vị hành chính Việt Nam quy định tại QĐ số 124/2004/QĐ-TTg ngày 07/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Ghi mã tương ứng cho tất cả các đơn vị có tên tại Cột B. Vd: Đơn vị có địa chỉ liên hệ tại Hà Nội, ghi mã “01”, đơn vị có địa chỉ tại TP.HCM, ghi mã “79”...

	
	Cột 1: Đánh dấu X nếu đơn vị có tên tương ứng ở Cột B là mới tăng trong kỳ (Cục cấp phép mới trong kỳ). Nếu không phải thì để trống.

	
	Các cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Ghi thông tin tương tự như cách ghi áp dụng đối với Cột 1.


Ghi số liệu tổng hợp Cả nước:

Các cột 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: Đếm số ô đánh dấu X thuộc từng cột, ghi số đếm được lên ô tương ứng.

Cột C ghi tổng số đơn vị (theo số thứ tự của đơn vị tại dòng cuối biểu).

Nguồn số liệu:

Từ dữ liệu phục vụ theo dõi sau cấp phép của Cục.

Khi thực hiện cấp giấy phép, Cục thu thập các thông tin như trên biểu. Định kỳ cập nhật từ báo cáo của đơn vị, các nguồn thông tin được các cơ quan nhà nước có liên quan phối hợp cung cấp.

Khi có sự thay đổi gồm (1) thay đổi giấy phép, (2) thay đổi nội dung trong giấy phép, (3) cấp giấy phép mới, (4) thu hồi giấy phép: Cục thực

hiện cập nhật ngay sau khi có sự thay đổi hoặc cập nhật trong ngày - đảm bảo đồng bộ giữa dữ liệu phục vụ theo dõi sau cấp phép của Cục và thông tin tương ứng trên cơ sở dữ liệu thống kê của Bộ.
